
6a 6b 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b

HĐTN(D.cờ) HĐTN(D.cờ) HĐTN(D.cờ) HĐTN(D.cờ) HĐTN(D.cờ) HĐTN(D.cờ) HĐTN(D.cờ) HĐTN(D.cờ) HĐTN(D.cờ) HĐTN(D.cờ)

(Thủy) (Thuyên) (Nhân) (Diễm) (Dung) (Hoa) (Chiến) Trang (Quyên) (T.Uyên)

M.Thuật Anh Văn Toán Toán HĐTN Toán Âm nhạc Văn LSĐL-Địa Anh Văn

(Dung) (Hoa) (Nhân) (Thuyên) (Diễm) (Thủy) (Chiến) Trang (Hiền) (Quyên)

C.Nghệ LSĐL-Địa LSĐL-Sử Tin Toán HĐTN KHTN-Sinh Anh Văn Anh Văn KHTN-Hóa

(Diễm) (Hiền) (Yến) (Thủy) (Thuyên) (Chiến) (Châu-Sinh) (Hoa) (Quyên) (T.Uyên)

KHTN-Sinh Toán M.Thuật HĐTN KHTN-Hóa LSĐL-Địa Anh Văn LSĐL-Sử Toán

(Châu-Sinh) (Thuyên) (Dung) (Diễm) (T.Uyên) (Hiền) (Hoa) (Yến) (Nhân)

Tin HĐTN Anh Văn LSĐL-Sử LSĐL-Địa KHTN-Sinh Âm nhạc KHTN-Hóa

(Thủy) (Dung) (Quyên) (Yến) (Hiền) (Châu-Sinh) (Chiến) (T.Uyên)

LSĐL-Sử C.Nghệ KHTN-Lý KHTN-Sinh Văn Văn Toán KHTN-Hóa Văn C.Dân

(Yến) (Diễm) (Tâm) (Châu-Sinh) (Chương) Trang (Tiên) (An) (H.Thúy) (H.Uyên)

Toán Văn Văn KHTN-Lý LSĐL-Sử KHTN-Hóa HĐTN KHTN-Sinh C.Nghệ

(Tiên) (H.Thúy) (Chương) (Tâm) (Yến) (An) (Chiến) (Châu-Sinh) (Diễm)

C.Nghệ C.Dân C.Nghệ Văn KHTN-Sinh Âm nhạc LSĐL-Sử

(Diễm) (H.Uyên) (Tâm) Trang (Châu-Sinh) (Chiến) (Yến)

Văn KHTN-Sinh HĐTN Văn KHTN-Lý LSĐL-Sử Toán C.Dân Âm nhạc

(H.Thúy) (Châu-Sinh) (Diễm) (Chương) (Tâm) (Yến) (Tiên) (H.Uyên) (Chiến)

KHTN-Lý HĐTN LSĐL-Sử Văn

(Tâm) (Chiến) (Yến) (H.Thúy)

Toán LSĐL-Địa Văn LSĐL-Sử Toán Anh Văn C.Nghệ KHTN-Sinh Văn Toán

(Tiên) (Hiền) (Chương) (Yến) (Thuyên) (Hoa) (Tâm) (Châu-Sinh) (H.Thúy) (Nhân)

KHTN-Lý Toán Toán Âm nhạc LSĐL-Sử LSĐL-Địa Toán KHTN-Sinh

(Tâm) (Thuyên) (Nhân) (Chiến) (Yến) (Hiền) (Tiên) (Châu-Sinh)

Anh Văn Âm nhạc LSĐL-Địa Văn KHTN-Sinh Toán C.Nghệ Toán Văn

(Hoa) (Chiến) (Hiền) (Chương) (Châu-Sinh) (Tiên) (Tâm) (Nhân) (H.Thúy)

LSĐL-Sử KHTN-Lý Toán KHTN-Sinh Âm nhạc LSĐL-Địa

(Yến) (Tâm) (Thuyên) (Châu-Sinh) (Chiến) (Hiền)

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Văn KHTN-Sinh LSĐL-Địa Anh Văn KHTN-Lý M.Thuật Văn Tin C.Nghệ LSĐL-Sử

(H.Thúy) (Châu-Sinh) (Hiền) (Quyên) (Tâm) (Dung) Trang (Thủy) (Diễm) (Yến)

KHTN-Lý Tin Văn Anh Văn Văn KHTN-Sinh C.Dân LSĐL-Sử C.Nghệ

(Tâm) (Thủy) (Chương) (Quyên) Trang (Châu-Sinh) (H.Uyên) (Yến) (Diễm)

LSĐL-Địa M.Thuật KHTN-Sinh C.Dân LSĐL-Sử Văn KHTN-Lý Tin

(Hiền) (Dung) (Châu-Sinh) (H.Uyên) (Yến) Trang (Tâm) (Thủy)

KHTN-Sinh Văn LSĐL-Sử KHTN-Lý C.Nghệ Toán C.Dân Anh Văn LSĐL-Địa

(Châu-Sinh) (H.Thúy) (Yến) (Tâm) (Diễm) (Thủy) (H.Uyên) (Quyên) (Hiền)

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

KHTN-Lý Anh Văn KHTN-Hóa Toán Anh Văn Tin LSĐL-Địa Toán M.Thuật Văn

(Tâm) (Hoa) (T.Uyên) (Thuyên) (Quyên) (Thủy) (Hiền) (Tiên) (Dung) (H.Thúy)

LSĐL-Địa C.Nghệ Tin C.Nghệ Toán Văn Văn KHTN-Hóa

(Hiền) (Diễm) (Thủy) (Tâm) (Tiên) Trang (H.Thúy) (T.Uyên)

Toán Văn Anh Văn KHTN-Hóa M.Thuật Văn Anh Văn LSĐL-Địa C.Nghệ KHTN-Lý

(Tiên) (H.Thúy) (Quyên) (T.Uyên) (Dung) Trang (Hoa) (Hiền) (Diễm) (Tâm)

Văn Toán M.Thuật Âm nhạc LSĐL-Địa Văn C.Nghệ Tin Toán

(H.Thúy) (Thuyên) (Dung) (Chiến) (Hiền) Trang (Tâm) (Thủy) (Nhân)

HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL)

(Thủy) (Thuyên) (Nhân) (Diễm) (Dung) (Hoa) (Chiến) Trang (Quyên) (T.Uyên)

C.Dân KHTN-Lý Toán Anh Văn Văn KHTN-Hóa Tin Anh Văn HĐTN M.Thuật

(H.Uyên) (Tâm) (Nhân) (Quyên) (Chương) (T.Uyên) (Thủy) (Hoa) (Lai) (Dung)

HĐTN C.Dân Toán KHTN-Lý Anh Văn KHTN-Hóa HĐTN

(Dung) (H.Uyên) (Thủy) (Tâm) (Hoa) (T.Uyên) (Lai)

Anh Văn Âm nhạc C.Dân Văn Toán M.Thuật KHTN-Lý Toán Anh Văn

(Hoa) (Lai) (H.Uyên) (Chương) (Thuyên) (Dung) (Tâm) (Nhân) (Quyên)

Âm nhạc Tin Văn C.Dân Anh Văn C.Nghệ M.Thuật Toán

(Lai) (Thủy) (Chương) (H.Uyên) (Hoa) (Tâm) (Dung) (Nhân)

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

THỨ 
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THỨ 
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-x-
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THỨ 

HAI

Tiết 1 

Tiết 1 

Tiết 2 

Tiết 3 

Tiết 4 

Tiết 5 -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 

UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH

TRƯỜNG THCS HÀNH NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU




